
UỶ BAN NHÂN DÂN  

XÃ CẨM CHÂU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:          /BC- UBND  
 

              Cẩm Châu, ngày        tháng  6 năm 2022 

 

 

BÁO CÁO 

Cung cấp số liệu người lao động đi làm việc ở ngước ngoài trở về từ tháng 

3/2020 đến tháng 3/2022, đại diện gia đình lao động đã đi làm việc ở ngước 

ngoài 
 

 Thực hiện Công văn số  1440/UBND-LTĐTBXH ngày 7/6/2022 của UBND 

huyện Cẩm Thủy về việc phối hợp thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động của 

Covid-19 đến lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trở về nước. UBND xã 

đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với  các ông trưởng thôn Rà soát, cung cấp 

danh sách người lao động đi làm việc ở ngước ngoài trở về từ tháng 3/2020 đến 

tháng 3/2022 và đại diện gia đình lao động đã đi làm việc ở nước ngoài. 

( Có  biểu tổng hợp gửi kèm) 

Vậy UBND xã Cẩm Châu báo cáo để phòng LĐTBXH huyện biết và tổng 

hợp./. 

  

 

   Nơi nhận: 
    - Phòng LĐTBXH (b/c); 

  - Lưu: VT,CS.       

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Phi Khanh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

   XÃ CẨM CHÂU 

 

 

DANH SÁCH LAO ĐỘNG VỀ NƯỚC TRONG THỜI GIAN ẢNH HƯỞNG ĐẠI DỊCH COVID-19 

 

TT Họ và tên Thôn Giới tính SĐT Thời gian về 

nước 

Về từ nước nào 

Nam Nữ 

1 Triệu Thị Hà Sơn Lập  x 0327300413 01/2022 Ả rập 

2 Bàn Thị Hoa Sơn Lập  x 0969142681 02/2022 Ả rập 

3 Dương Thị Phượng Trung Chính  x 0344496972 10/2021 Ả rập 

4 Phùng Thị Hà Trung Chính  x 0334741378 10/2021 Ả rập 

5 Phạm Thị Giang Trung Chính  x 0946816965 10/2021 Ả rập 

6 Vũ Thị Nương Trung Chính  x 0979840012 10/2021 Ả rập 

7 Phạm Thị Hồng Trung Độ  x 0379384480 10/2021 Ả rập 

8 Phạm Thị Chức Trung Độ  x 0327179042 10/2021 Ả rập 

9 Triệu Văn Mạnh Phú Sơn x  0975645659 03/2020 Hàn quốc 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thương 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Phi Khanh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

   XÃ CẨM CHÂU 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ Ở NƯỚC NGOÀI 

 

TT Họ và tên Thôn Giới tính Số điện thoại Ghi chú 

Nam Nữ 

1 Phạm Văn Dần Trung Độ x  0387749838 Đài Loan 

2 Lê Văn Tuấn Trung Độ x  0988877227 Ru ma ni 

3 Bàn Văn Quý Phú Sơn x  0978585054 Nhật Bản 

4 Triệu Quý Minh Phú Sơn x  0985451695 Đài Loan 

5 Phùng Xuân Quý  Phú Sơn x  0977216680 Nhật Bản 

6 Lê Văn Tuấn Phú Sơn x  0397616453 Nhật Bản 

7 Bùi Văn Trường Đài Loan x  0971085769 Đài Loan 

8 Bùi Văn Thọ Trung Chính x  0979840012 Ả rập 

9 Quách Trọng Hà Trung Chính x  0362737358 Ả rập 

10 Lê Đức Hùng Sơn Lập x  0974480658 Hàn Quốc 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thương 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Phi Khanh 
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